
Ôn tập môn: TIẾNG VIỆT 

I – Bài tập về đọc hiểu            

Tình quê hương 

Làng quê tôi đã khuất hẳn, nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi 

nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi 

như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến 

rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. 

Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột; tháng tám nước 

lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép; tháng chín, tháng mười, đi móc con da
(1)

 

dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái 

bánh rợm
(2)

… Những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại ngồi 

nói chuyện với Cún con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. 

Phảng phất trong không khí có thứ mùi quen thuộc, không hẳn là mùi 

nhang ngày Tết, cũng không phải là thứ mùi nào khác có thể gọi tên được,có lẽ 

đã lâu lắm, nay tôi lại cảm thấy nó. Thôi tôi nhớ ra rồi… Đó là thứ mùi vị rất 

đặc biệt,mùi vị của quê hương. 

(1) Con da: một loại cua giống cua đồng nhưng chân có lông. (Theo Nguyễn 

Khải) 

(2) Bánh rợm: một loại bánh làm bằng bột nếp, gói bằng lá chuối tươi. 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

1. Đoạn 1 (“Làng quê tôi… mảnh đất cọc cằn này.”) ý nói gì? 

a- Tình cảm gắn bó thiết tha, mãnh liệt của tác giả đối với nhân dân 

b- Tình cảm gắn bó thiết tha, mãnh liệt của tác giả với nơi đóng quân 

c- Tình cảm gắn bó thiết tha, mãnh liệt của tác giả đối với quê hương 

2. Ở đoạn 2 (“Ở mảnh đất ấy…thời thơ ấu.”), tác giả nhớ những việc gì đã 

làm từ thời thơ ấu trên quê hương? 

a- Đốt bãi, đào ổ chuột, đánh giậm, úp cá, đơm tép, đi chợ phiên 

b- Đốt bãi, đào ổ chuột, đánh giậm, úp cá, đơm tép, móc con da 

c- Đốt bãi, đánh giậm, úp cá, đơm tép, móc con da, đi hát chèo 

3. Thứ mùi vị đặc biệt mà tác giả cảm nhận được là mùi vị gì? 

a- Mùi vị của đất bãi        b- Mùi nhang ngày Tết          c- Mùi vị của quê hương 

4. Dòng nào dưới đây nêu đúng ý chính của bài văn? 

a- Tình cảm gắn bó của anh bộ đội với quê hương qua những kỉ niệm khó quên 



b- Tình cảm gắn bó của anh bộ đội với bạn bè, người thân qua kỉ niệm thời thơ 

ấu 

c- Tình cảm lưu luyến, nhớ thương của anh bộ đội đối với quê hương trước lúc 

đi xa 

II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu 

Bài 1. Điền vào chỗ trống: 

a) oai , oay hoặc oet 

- Ng…   cửa, cơn gió x….  làm cây cối trong vườn nghiêng ngả. 

- Chú chim nhỏ l…..  h….  tìm bắt lũ sâu đục kh…  thân cây. 

b) l hoặc n         …..ong…. anh đáy  …ước in trời 

                       Thành xây khói biếc …on phơi bóng vàng. 

c) §iÒn vµo chç  chÊm. l hay n 

    Mïa …¾ng, ®Êt nÎ ch©n chim, …Òn nhµ còng r¹n ….øt. Trªn c¸i phËp phÒu 

vµ ….¾ng giã…..¾m d«ng nh thÕ, c©y ®øng ….Î khã mµ chèng chäi ….æi. 

Bài 2. Gạch dưới những từ ngữ chỉ âm thanh được so sánh với nhau trong 

mỗi câu sau: 

a) Tiếng ve râm ran như tiếng nhạc chiều êm ả 

b) Tiếng sóng ì oạp vỗ vào bờ cát như tiếng ru dịu dàng của mẹ 

c) Tiếng khèn dìu dặt tựa tiếng gió reo vi vút trong rừng bương. 

Bài 3: Gạch dưới những hình ảnh so sánh trong câu văn sau: 

Bỗng một đàn bướm trắng tấp tới lẫn trong hoa mai, chúng cùng cánh hoa là là 

rơi xuống, rồi khi tới mặt nước suối lại vụt bay lên cành tựa như những cánh 

hoa bị luồng gió lốc vô tìnhthổi tung lên. 

Bài 4: Gạch dưới các từ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau 

Ong xanh đến trước tổ một con dế. Nó đảo mắt quanh một lượt, thăm dò 

rồi nhanh nhện xông vào cửa tổ dùng răng và chân bới đất. Sáu cái chân ong 

làm việc như máy. Những hạt đất vụn do dế đùn lên lần lượt bị hất ra ngoài. 

Ong ngoạm, dứt, lôi ra một túm lá tươi. Thế là cửa đã mở. 

 

Bài 5. Ngắt đoạn dưới đây thành 4 câu và chép lại cho đúng chính tả 

       Cháu rất nhớ khu vườn của bà khu vườn ấy có cây ổi đào mà cháy rất thích 

hè này về thăm bà, chắc cháu lại được ăn ổi trái ổi thơm ngon như tấm lòng yêu 

thương của bà dành cho cháu. 

 

 



Bài 6.T×m h×nh ¶nh so s¸nh trong c¸c c©u th¬ sau: 

a. TiÕng suèi trong nh tiÕng h¸t ca.             b.    Trong nh tiÕng h¹c bay 

qua, 

     Tr¨ng lång cæ thô bãng lång hoa                  §ôc nh tiÕng suèi míi sa 

nöa vêi. 

Bµi 7 : §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc in ®Ëm 

a. Quª h¬ng lµ c¸nh diÒu biÕc 

b. MÊy ®øa em chèng hai tay ngåi nh×n chÞ. 

Bµi 8:  Tìm 3 từ ghép có: "quốc" đứng trước và giải nghĩa từng từ . 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Ôn tập môn: TOÁN  

Phần I. Trắc nghiệm 

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S     Tính: 

a) 28 : 4 + 32 =?                                  A.  64 …        B.  54 …         C.   39 … 

b) 35 x 4 – 75 =?                                 A.  60 …        B.  65 …         C.  75 … 

c) 35 : 7 + 98 =?                                  A. 130 …       B. 103 …        C.  133 … 

d) 54 : 6 + 78 =?                                  A. 30 …         B.  87 …         C..130 … 

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:    Tìm x: 

a) 43 : x = 7 (dư 1). Giá trị của x là:      A. 6               B. 5                 C. 7 

b) 37 : x = 6 (dư 1). Giá trị của x là:     A. 6                B. 7                 C. 5 

c) 50 : x = 7 (dư 1). Giá trị của x là:     A. 6                 B. 5                 C. 7 

d) 58 : x = 7 (dư 2). Giá trị của x là:     A. 8                 B. 7                 C. 6 

3: Mẹ hái được 42 quả cam, mẹ biếu bà  
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 số cam. Số cam mẹ biếu bà là: 

A. 21 quả cam      B 12 quả cam        C. 14 quả cam           D. 7 quả 

cam 

4.   3 ngày 12 giờ = …… giờ, số cần điền vào chỗ chấm là :  

             A.84                          B.72                          C.60                    D.15 

5.. Hình vẽ bên có: 

         A.  8 hình tam giác và 3 hình tứ giác                                               

         B. 7 hình tam giác và 3 hình tứ giác                                              . 

         C. 9 hình tam giác và 4 hình tứ giác                                               

         D. 10 hình tam giác và 4 hình tứ giác                                               



Phần II. Trình bày lời giải các bài toán 

Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh 

251 x 7     349 x 5      447 : 5        236 : 3    584 : 4       378 : 7       557 : 5       

Bài 2:  Điền số vào chỗ chấm 

a)  4 m 7 dm = .......dm         b) 9 m 3 cm =       cm      c)  3 km 5hm =     hm 

     4 m 7 cm =         cm             9 m 3 dm =        dm          6m 7cm  =         cm 

Bài 3: Điền vào chỗ trống: 

a)1/ 9 của 54 giờ có …......... giờ.        b)  1/ 5 của 40 lít dầu là ..............lít dầu. 

Bài 5: Bao thứ nhất có 42kg gạo, bao thứ hai ít hơn bao thứ nhất 9kg gạo.Hỏi cả 

hai bao chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài 6. Bạn Hà cao 120cm. bạn Hường cao hơn bạn Hà 10cm nhưng thấp hơn 

bạn Linh 5cm. Tính chiều cao của bạn Hường, bạn Linh. 

Bài 7. Lớp 3A có 18 bạn nam, số bạn nam ít hơn số bạn nữ 6 bạn. Hỏi lớp 3A 

có bao nhiêu học sinh? 

Bài 8. Trên sân trường có 7 cây bàng, số cây phượng vĩ gấp 6 lần số cây bàng. 

Hỏi trên sân trường có tất cả bao nhiêu cây bàng và cây phượng vĩ? 

Bµi 9: Tói thø nhÊt ®ùng 18 kg g¹o tói thø hai có số gạo bằng 1/3 túi thứ 

nhất. Hái tói thø hai ®ùng ít h¬n tói thø nhÊt bao nhiªu kg g¹o? 

Bài 10:  Có một thùng dầu chứa 56 lít,lần thứ nhất người ta lấy ra 
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số lít dầu. 

Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu? 

Bµi 11: sè? 

ChiÒu dµi 19 cm 32cm 5hm 2m 

ChiÒu réng 8cm 16cm 3hm 12dm 

Chu vi h×nh ch÷ nhËt     

Bµi 12: TÝnh chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt biÕt chiÒu réng lµ 36m vµ chu vi h×nh 

ch÷ nhËt ®ã lµ 200m? 

 


